    SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG NAM         ĐỀ THI HỌC KỲ I
        TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH           Năm học:  2014-2015
                        ĐỀ CHÍNH THỨC                               MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11
                                                             Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Đọc hiểu: (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm)  
                              
                             Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, 
                             Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng. 
                             Lúc bình Tây, cờ đại tướng, 
                             Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.

   Đọc đoạn trích trên và thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Đoạn trên được trích trong bài hát nói nào? Tác giả? (1,0 điểm)

  2. Hãy nêu nội dung đoạn trích? (0,5 điểm)
  3. Xác định các biện pháp tu từ trong đoạn trích và nêu tác dụng của nó trong việc thể hiện nội dung? (1 điểm)
Câu 2.(2,5 điểm)

    ... ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quản ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo:

       Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu mà tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?... Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây,  khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.   

.........

   Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẻ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”                   
                                                     (Nguyễn Tuân – Chữ người tử tù) 
       Đọc đoạn trích trên và thực hiện các yêu cầu sau:

     1. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? (0,5 điểm)

     2. Hãy nêu nội dung của đoạn trích? (0,5 điểm)

     3.  a. Nhân vật giao tiếp là những ai? (0,5 điểm)
          b.Bối cảnh ngoài ngôn ngữ trong đoạn trích trên? (1,0 điểm)

II. Làm văn: (5 điểm)

   Trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” (Số đỏ), Vũ Trọng Phụng  viết: “Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm” (Ngữ văn 11, tập 1, trang 124, NXB Giáo dục, năm 2007).

    Anh, chị hãy phân tích các nhân vật sau: Cụ cố Hồng, ông Văn Minh và cô Tuyết để thể hiện điều đó.   

                                 ............................Hết.............................

SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM                          THI HỌC KỲ I 
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    HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  ( gồm 02 trang)
A. Yêu cầu chung:
1. Thầy, cô cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm thi để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách đếm ý cho điểm (đối với bài làm văn),  cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.

2. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,00 điểm). 

B. Hướng dẫn chấm cụ thể: 

	I. Đọc hiểu
	Ý
	I. Đọc hiểu (5,0 điểm) 

1. Yêu cầu về kĩ năng 

- Thí sinh có kĩ năng đọc hiểu văn bản; 

- Diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

2. Yêu cầu kiến thức: 


	Cách chấm điểm
	Điểm

	Câu

1
	
	Nội dung
	
	2,5

	
	1
	Bài ca ngất ngưởng, Nguyễn Công Trứ
	Mỗi ý, 0,5 điểm
	1,0

	
	2
	Tự nhận mình là người tài năng, đỗ đạt cao và giữ nhiều chức vụ quan trọng. 
	- Đủ 3 ý: 0,5.

- Thiếu 1 ý: 0,25
	0,5

	
	3
	- Từ Hán – Việt

- Liệt kê, điệp từ...
- Khẳng định tài năng trên nhiều lĩnh vực và nhấn mạnh các chức danh đã trải qua. Thể hiện ý thức cá nhân, đầy bản lĩnh và tự tin


	- Đủ 3 ý: 1 điểm.

- Thiếu mỗi ý: 

   - 0,25 đ

- Không đúng cả 3 ý: không (0) điểm
	1,0

	Câu 2
	
	Nội dung
	
	2,5 

	
	1
	Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật.
	- PCNN nghệ thuật: 0,5
	0,5

	
	2
	Huấn Cao khuyên viên quản ngục: Hãy từ quan về quê để giữ bản tính tốt đẹp của con người. Đó là điều kiện để thưởng thức được vẻ đẹp của thư pháp. 
	Diễn đạt rõ ý
	0,5

	
	3
	a. Nhân vật giao tiếp: Huấn Cao và Viên quản ngục.
	- 2 ý: 0,5

- 1 ý: 0,25
	0,5

	
	
	b.Bối cảnh ngoài ngôn ngữ:

 - Bối cảnh ngôn ngữ rộng: Chế độ phong kiến. (Xã hội phong kiến triều Nguyễn)

 - Bối cảnh ngôn ngữ hẹp: Trong nhà giam.

 - Hiện thực được nói đến:  Muốn thưởng thức cái đẹp  phải có tâm hồn thanh cao, trong sáng.
	- Nêu bối cảnh rộng, bối cảnh hẹp: 0,25/ý. 

- Hiện thực được nói đến: 0,5. 


	1.0

	Làm văn
	
	1. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Thí sinh biết cách làm bài nghị luận văn học.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận; 

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; 

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo. 

2. Yêu cầu về kiến thức: 

 Trên cơ sở những hiểu biết về tác giả Vũ Trọng Phụng và đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”, thí sinh có thể phân tích các nhân vật  theo những cách khác nhau nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục. Sau đây là một số gợi ý: 


	
	5.0

	
	
	Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích và niềm vui của các nhân vật.
	
	0,5

	
	
	Các nhân vật đều có niềm vui sướng sau khi cụ Tổ qua đời.

-  Cụ cố Hồng: Mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, chống gậy, ho, mếu máo....mong được khen là già...Bức chân dung biếm họa của một kẻ háo danh, vô đạo đức
	
	1,5

	
	
	-  Văn Minh: “Phân vân, đăm chiêu....” không  lo cho cái chết mà nghĩ cách để cái chúc thư sớm thành hiện thực và xử trí với Xuân Tóc Đỏ. Thái độ, vẻ mặt vô tình hợp với nhà có người chết.  Y là một kẻ giả dối, bất nhân
	
	1,0

	
	
	-  Cô Tuyết: Tranh thủ chưng diện bộ cánh thời trang đám ma. Không buồn đau vì cái chết của ông nội mà đau khổ khi Xuân vắng mặt... Đứa cháu gái vô văn hóa, thiếu đạo đức.
	
	1.0

	
	
	Đánh giá chung về nội dung và nghệ  thuật:

- Nội dung: Mỗi người đều có niềm hạnh phúc riêng nhưng chúng chỉ là những con người vô đạo đức, vô văn hóa, vô lương tâm, bất hiếu, bất nghĩa, thiếu tình thương.

- Nghệ thuật: Giọng mỉa mai, kết hợp với phóng đại...bức chân dung biếm họa của từng nhân vật được dựng lên làm bật lên tiếng cười trào phúng
	
	1,0


      ....................................Hết................................
